UBND TỈNH NINH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         

                                                                                       Ninh Thuận, ngày 06  tháng 6  năm 2011

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL PHÒNG GD&ĐT TP PHAN RANG-TC

(Do Sở GD&ĐT Ninh Thuận cấp với địa chỉ web là mail.ninhthuan.edu.vn)


Địa chỉ Email được thiết lập theo quy định  của Bộ GD&ĐT và thống nhất chung trong toàn ngành GD Ninh Thuận

Email của Phòng GD&ĐT TP Phan Rang-TC: 
phonggddtphanrang@ninhthuan.edu.vn
I. Bộ phận Phòng GD&ĐT (đã cấp)
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ Email

	1
	Bộ phận Tổ chức cán bộ
	tccb.phongphanrang@ninhthuan.edu.vn

	2
	Bộ phận Kế hoạchTài chính 
	khtc.phongphanrang@ninhthuan.edu.vn

	3
	Bộ phận Giáo dục THCS
	gdthcs.phongphanrang@ninhthuan.edu.vn

	4
	Bộ phận Giáo dục Tiểu học
	gdth.phongphanrang@ninhthuan.edu.vn

	5
	Bộ phận Giáo dục Mầm non
	gdmn.phongphanrang@ninhthuan.edu.vn

	6
	Công đoàn ngành
	congdoan.phongphanrang@ninhthuan.edu.vn


II. Trường học
	STT
	Tên trường
	Địa chỉ Email

	1
	MN Sơn Ca
	mgsonca.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	2
	MG Vành Khuyên
	mgvanhkhuyen.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	3
	MG Đô Vinh
	mgdovinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	4
	MG Bảo An
	mgbaoan.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	5
	MG Phước Mỹ
	mgphuocmy.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	6
	MG Phủ Hà
	mgphuha.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	7
	MG Đạo Long
	mgdaolong.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	8
	MG Kinh Dinh
	mgkinhdinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	9
	MG Tấn Tài
	mgtantai.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	10
	MG Thành Hải
	mgthanhhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	11
	MG Đài Sơn
	mgdaison.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	12
	MG Văn Hải
	mgvanhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	13
	MG Đông Hải
	mgdonghai.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	14
	MG Mỹ Bình
	mgmybinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	15
	MG Mỹ Đông
	mgmydong.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	16
	MN Kiều Đàm
	mnkieudam.phanrang@ninhthuan.edu.vn 

	
	MN Bình Minh
	mnbinhminh.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	
	MG Hoàng Mai
	mnhoangmai.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	17
	TH Đô Vinh 1
	thdovinh1.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	18
	TH Đô Vinh 2
	thdovinh2.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	19
	TH Đô Vinh 3
	thdovinh3.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	20
	TH Bảo An 1
	thbaoan1.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	21
	TH Bảo An 2
	thbaoan2.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	22
	TH Bảo An 3
	thbaoan3.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	23
	TH Phước Mỹ 1
	thphuocmy1.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	24
	TH Phủ Hà 1
	thphuha1.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	25
	TH Phủ Hà 2
	thphuha2.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	26
	TH Thanh Sơn
	ththanhson.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	27
	TH Mỹ Hương
	thmyhuong.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	28
	TH Đạo Long
	thdaolong.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	29
	TH Kinh Dinh
	thkinhdinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	30
	TH Đài Sơn
	thdaison.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	31
	TH Tấn Tài 1
	thtantai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	32
	TH Tấn Tài 2
	thtantai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	34
	TH Tấn Tài 3
	thtantai3.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	35
	TH Mỹ Đông 1
	thmydong1.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	36
	TH Mỹ Đông 2
	thmydong2.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	37
	TH Văn Hải 1
	thvanhai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	38
	TH Văn Hải 2
	thvanhai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	39
	TH Văn Hải 3
	thvanhai3.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	40
	TH Văn Hải 4
	thvanhai4.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	41
	TH Thành Hải 1
	ththanhhai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	42
	TH Thành Hải 2
	ththanhhai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	43
	TH Đông Hải 1
	thdonghai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	44
	TH Đông Hải 2
	thdonghai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	45
	TH Đông Hải 3
	thdonghai3.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	46
	TH Phú Thọ
	thphutho.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	47
	THCS Đông Hải
	thcsdonghai.phanrang@ninhthuan.edu.vn 

	48
	TH Mỹ Hải
	thmyhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn 

	49
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	thcsnguyenvantroi.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	50
	THCS Lê Văn Tám
	thcslevantam.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	51
	THCS Lê Hồng Phong
	thcslehongphong.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	52
	THCS Võ Thị Sáu
	thcsvothisau.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	53
	THCS Lý Tự Trọng
	thcslytutrong.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	54
	THCS Trần Phú
	thcstranphu.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	55
	THCS Trần Hưng Đạo
	thcstranhungdao.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	56
	THCS Lê Đình Chinh
	thcsledinhchinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn

	57
	THCS Trần Thi
	thcstranthi.phanrang@ninhthuan.edu.vn


Nơi nhận:                                                                           
TL. GIÁM ĐỐC
- Phòng GD&ĐT TP Phan Rang-TC;

              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT, CNTT.                                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 







     (Đã ký)
                                                                                                                                                  Phan Đức Lý



